
 

SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:733/TTYT-KD 

    V/v Báo giá bơm định liều Methadone 

 

Phong Điền, ngày 24 tháng 7  năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở mua bộ Bơm định liều Methadone phục vụ việc cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân điều trị Methadone năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đon vị yêu cẩu báo giá 

Gửi bằng file mềm và file scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email: 

bvpdien@thuathienhue.gov.vn hoặc duoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn 

- Bản giấy xin gửi phát nhanh hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Khoa Dược - 

TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3751663) 

- Thời hạn gửi báo giá: Từ 08h ngày 25/07/2024 đến trước 17h ngày 

06/08/2024 để đơn vị tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

06/08/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục Bơm định liều Methadone: (theo phụ lục đính kèm) 

- Điạ điểm cung cấp lắp đặt: Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí 

vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, 

- Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 8 năm 2024. 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên 

thương tháo thống nhất thực hiện hợp dồng. 

- Các thông tin khác (nếu có): Không 

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền kính mời đại diện các dơn vị gứi 

bản báo giá trong thời gian và địa điểm nói trên. 

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

 

                                                                                                        Nguyễn Đức Lợi 
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BƠM ĐỊNH LIỀU loại 

1-10ml  

Model: CALIBREX 520  

Hãng sản xuất: 

SOCOREX 

Xuất xứ: Thụy Sĩ 

Mã hàng (Cat. No): 

520.010 

 

- Phân nhóm theo TT số 14/2020/TT-

BYT: Nhóm 3.                 

- Bảo hành 12 tháng. 

- Chất lượng mới 100%. 

- Sản xuất năm 2023 trở lại đây. 

- Có phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của trang thiết bị Y tế 

thuộc loại A số:170000178/PCBA-

HN ngày 04/07/2017. 

- Hãng sản xuất có Free Sale Certificate 

xác nhận hãng được bán hàng tại Thụy 

Sĩ và xuất khẩu sang các nước thuộc 

EU, Mỹ, Nhật Bản…để sử dụng trong 

phòng xét nghiệm, bệnh viện, dược 

phẩm bao gồm cả chia Methadone. 

- Hãng sản xuất có chứng chỉ ISO 9001 

và EN ISO 13485. 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử 

dụng (tiếng Việt + tiếng Anh) đi kèm. 

- Có cung cấp đầy đủ các giấy tờ: 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ 

(Certificate of Origin – C/O) do hãng 

sản xuất cấp hoặc do phòng thương 

mại nước xuất khẩu cấp 

+ Giấy chứng nhận chất lượng 

(Certificate of Quality) do hãng sản 

xuất cấp. 

+ Giấy kiểm tra QC sản phẩm đã đạt 

tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng 

(Quality Control Certificate - QCC) 

do hãng sản xuất cấp. 

Thông số kỹ thuật: 

- Thể tích phân phối từ: 1-10ml. 

- Bước điều chỉnh (mỗi vạch): 

0,25ml. 

- Sai số (E%):  

+ Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất 

<±1,5% 

Cái 01 



+ Khi làm việc tại thể tích ở giữa 

<±1,1% 

+ Khi làm việc tại thể tích lớn nhất 

<±0,6% 

- Độ sai lệch của thiết bị (CV%):  

+ Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất 

<0,5% 

+ Khi làm việc tại thể tích ở giữa 

<0,35% 

+ Khi làm việc tại thể tích lớn nhất 

<0,1% 

- Có mã QR trên thân bơm để truy cập 

nhanh đến các biểu đồ kháng hóa 

chất. 

- Bơm có thể kháng (trơ) với các loại 

axit mạnh như: Hydrochloric acid 

37% (HCL), Phosphoric acid 85%, 

Trichloroacetic acid. 

- Thể tích được điều chỉnh bằng bánh 

cam hình trụ (cylindrical cam) xoay 

tròn quanh thân bơm. 

- Có cơ cấu điều chỉnh thể tích kiểu 

“vặn-dừng/click-stop” giúp tránh 

được những thay đổi không mong 

muốn khi điều chỉnh thể tích. 

- Có thể hiệu chuẩn tại phòng thí 

nghiệm. 

- Có núm vặn hiệu chuẩn lại được tích 

hợp trên đỉnh thiết bị, sử dụng một 

đồng xu điều chỉnh. 

- Mỗi nấc điều chỉnh của Núm vặn 

hiệu chuẩn theo chiều (+) hoặc chiều 

(-) tương ứng với thể tích tăng hoặc 

giảm: ± 0,01 ml 

- Có thể khử trùng ướt toàn bộ ở nhiệt 

độ 121oC. 

- Dụng cụ quay được 360o trên miệng 

chai để có thể định vị linh hoạt. 

- Sử dụng để chia các chất lỏng chứa 

trong các loại bình chai chứa khác 

nhau. 



- Cấu trúc bơm đơn giản, các bộ phận 

(xi lanh, Pít tông, bi, đĩa van, vòi cấp, 

vòi xả) có thể dễ dàng tháo lắp để bảo 

dưỡng và vệ sinh mà không cần dụng 

cụ. 

- Các bộ phận tiếp xúc với các dung 

dịch đều được làm bằng vật liệu trơ 

hóa chất. 

- Thân van làm bằng gốm. 

- Bi van làm bằng thủy tinh pyrex. 

- Lò xo của van làm bằng hợp kim 

platinum - iridium. 

- Xi lanh làm bằng thủy tinh 

borosilicate. 

- Phiến thân bơm làm bằng PTFE. 

- Pít tông làm bằng thủy tinh có phủ một 

lớp PFA để ngăn ngừa sự kết tinh của 

hóa chất. 

- Thân dụng cụ làm bằng vật liệu ETFE. 

- Ống cấp và ống bơm được làm bằng 

PTFE/ETFE. 

- Bơm định có phần đầu tiếp hợp với cổ 

chai kích cỡ 32mm. 

- Phụ kiện kèm theo: 03 bộ tiếp hợp cổ 

chai (adapter) bằng nhựa PP với kích 

cỡ 28, 40, 45mm và 01 ống hút dài 

300mm. 

2 Bộ giá đỡ giữ bơm định 

liều 

Gia công sản xuất tại: 

Việt Nam  

Đơn vị gia công sản xuất: 

Công ty TNHH Tân 

Cường Thịnh 

 

Đặc tính kỹ thuật chi tiết: 

- Bộ giá đỡ được cấu tạo bằng 3 bộ phận 

chính gồm: Bộ khóa kẹp cho giá đỡ, 

bàn đỡ và thanh thép Inox kèm theo ốc 

siết chân. 

- Bàn đỡ làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu 

trắng, kích thước (Dài x Rộng) 

14cmx20,5cm, độ dày 6mm. Bàn đỡ 

có 04 chân bằng sắt được hàn cố định. 

- Thanh thép Inox không rỉ ϕ10, chiều 

dài 48cm kèm theo 01 ốc siết chân. 

- Bộ khóa kẹp: Phần đầu làm bằng sắt 

sơn tĩnh điện màu trắng được hàn với 

thanh Inox ϕ10 dài 17,5cm.   

Bộ 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Bộ giá đỡ giữ bơm định liều có thể 

tháo rời dễ dàng các bộ phận bàn đỡ, 

thanh thép inox và bộ khóa kẹp. 

Bộ giá đỡ cung cấp bao gồm: 

▪ Bộ khóa kẹp cho giá đỡ: 01 cái. 

▪ Bàn đỡ: 01 cái. 

▪ Thanh thép Inox không rỉ ϕ10, 

chiều dài 48cm kèm theo 01 ốc siết 

chân: 01 cái. 
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